
1 
 

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TIẾNG ANH LỚP 8 

TUẦN 2 

UNIT 1 : MY FRIENDS 

 

A/ GRAMMAR : 

I/ REVISION : 

2. Thì hiên tại tiếp diễn (The Present eontinuous Tense) 

a. Cấu trúc (Form) 

 

b. Cách dùng (Usage) 

- Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả một hành động hay một sự việc đang diễn ra ngay 

lúc nói. Cách dùng này thường đi kèm với các trạng từ hoặc trạng ngữ chỉ thời gian 

now, right now, at the moment, at this time, at present. 

Ex: The children are playing football now. 

What are you doing at the moment? 

Be quiet! The baby is sleeping in the next room. 

- Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả một hành động hoặc sự việc nói chung đang diễn ra 

nhưng không nhất thiết phải thực sự diễn ra ngay lúc nói. Cách dùng này thường đi 

kèm với now, at the moment, today, this week, this term, this year,... 

Ex: I’m quite busy these days. I’m doing a course at college. 

The company I work for isn’t doing so well this year. 

- Thì hiện tại tiếp diễn còn được dùng để diễn tả một hành động sắp xảy ra (ở 

tương lai gần). Cách dùng này thường diễn tả một sự sắp xếp hoặc một kế hoạch đã 

định. 

Ex: He is coming next week. 

My parents are planting trees tomorrow. 

Lưu ý: 

Không dùng thì hiện tại tiếp diễn với các động từ chỉ nhận thức, tri giác như: to 

be, see, hear, understand, know, like, want, glance, feel, think, smell, love, hate, 

realize, seem, remember, forget,... Với các động từ này, ta dùng thì Simple Present. 

I 

He, She, It We, 

You, They 

+ am 

+ is + V-ing 

+ are 
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Ex: I am tired now. [NOT ...am-being] 

She wants to go for a walk at the moment. 

[NOt ...is wanting] Do you understand your 

lesson? ~ Yes, I understand it now. 

3. Thì quá khứ đơn (The Past Simple Tense) 

a. Cấu trúc (Form) 

- Động từ có qui tắc: V-ed 

- Động từ bất qui tắc: cột 2 (V2) 

 

 

b. Cách dùng (Usage) 

- Thì quá khứ đơn diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ, chấm dứt 

rồi và biết rõ thời gian. Ex: Tom went to Paris last summer. 

My mother left this city 

two years ago. He died in 

1980. 

- Thì quá khứ đơn diễn tả hành động đã xảy ra suốt một khoảng thời gian trong 

quá khứ, nhưng nay đã 

hoàn toàn chấm dứt. 

Ex: Mozart wrote more than 600 pieces of music. 

She worked as a secretary for five years before her marriage. 

c. Các phó từ đi kèm: last week/ month/ year/... (tuần trước/ tháng trước/…), ago 

(cách đây), yesterday (hôm qua). 

d. Thể phủ định (Negative form) 

- Đối với động từ đặc biệt, ta thêm not sau động từ. 

Ex: He wasn’t absent from 

class yesterday. I 

couldn’t open the door 

last night.  

- Đối với động từ thường, ta đặt trợ động từ didn't 

trước động từ chính. Ex: He didn’t watch TV last 

night. 

She didn’t go to the cinema with him last Sunday. 

 

 

I, We, You, They 

+ V2/ V-ed 

He, She, It 
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e. Thể nghi vấn (Interrogative form) 

- Đối với động từ đặc biệt, ta đưa 

động từ ra đầu câu. Ex: Were they in 

hospital last month? 

Could she answer your questions then? 

- Đối với động từ thường, ta đặt trợ động 

từ Did ở đầu câu. Ex: Did you see my son, 

Tom? 

Lưu ý: 

Khi đổi sang phủ định và nghi vấn, nhớ đưa động từ chính về nguyên mẫu. 

 

 

---oOo--- 

B/ PRACTICE : 

I. Choose the word that has underlined part pronounced differently from the 

others. 

1. a. planet    b. character   c. happy   

  d. classmate 

2. a.letter     b. twelve    c. person 

    d. sentence 

3. a. humor    b. music    c. cucumber  

 d. sun 

4. a. enough   b. young    c. country   

  d. mountain 

5. a. sociable   b. ocean    c. receive  

   d. special 

II. Choose the word or phrase that best completes catch unfinished sentence below 

or substitutes for the underlined word or phrase. 

6. The sun ............... in the east. 

a. rise       b. rose     c. 

rises      d. rising 

7. ‘Which girl is Celis?’ ‘She’s the one with______’ 

a. long curly black hair       b. curly long black hair 

c. long black curly hair      d. curly black long hair 

8. Tom is very shy but his sister is outgoing. 
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a. humorous   b. reserved   c. hard-working  d. 

sociable 

9. She shouldn’t get married yet; she ........................ 

a. is not old enough     b. was not old enough 

c. is not enough old      d. was not enough old 

10. No, you can’t go to holiday by yourself! You aren’t ............! 

a. very old    b. too old    c. old enough 

  d. enough old 

11. She was a very_____child. 

a. health     b. healthy    c. healthily 

   d. healthiness 

12. That man seems ............... 

a. happy      b. happily    c. happiness 

   d. be happy 

13. What does your brother ..............? 

a. look like    b. look as    c. be like  

   d. as 

14. Will she be annoyed that you forgot to phone? 

a. displeased   b. pleased    c. please   

  d. pleasure 

15. Dave has a good______of humor. 

a. sense   b. scene   c. scent  d. cent  

 

III. Choose the word (a, b, c or d) that best fits each of the blank spaces. 

 My (21)_____friend is Natalie. She (22)_______intelligent, (23)_____fun to 

be with, and honest. She’s short and slim and she has (24)______and brown eyes. I 

think she is (25)______ 

21. a. best     b. most      

 c. closest     d. nearest 

22. a. was      b. were      

 c. is        d. are 

23. a. humor    b. annoy      c. kind

      d. peace 

24. a. short curly brown hair     b. short brown curly hair 
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c. curly short brown hair      d. curly brown short hair 

25. a. beautiful    b. lovely      c. pretty

     d. all are correct 

V. Read the following passage and choose the item (a, b, c or d) that best answers 

each of the questions about it. 

 Nick Johnson live with his parents, and his sister. They live in Wembley, in north 

London. Nick’s mum is called Sue. She works in a supermarket. His dad is  called Jim 

and he works in a bank. Nick’s sister is called Tracy. She is nine years old. There is 

also a dog in the family. His name is Fred. 

26. How many people are there in Nick Johnson’s family? 

a. 2         b. 3    

     c. 4        d. 

5 

27. Where does Nick’s family live? 

a. America     b. England     c. 

Scotland    d. Australia 

28. Which does the word ‘his’ in line 5 refer to? 

a. Nick’s mother  b. Nick’s sister   c. Nick’s dog  

 d. Nick’s cousin 

29. What’s Nick’s sister’s name? 

a. Sue        b. Jim     

  c. Tracy     d. Fred 

30. Which of the following is not true? 

a. Nick’s family live in London.       B. 

Nick’s father works in a bank 

c. Nick’s mother works in a supermarket.  d. Nick’s sister is five years old. 

IV. Give the right forms of the verbs in brackets: Past Tenses. 

1. Yesterday John (go) to the store before he (go) home. 

2. Our teacher (tell) us yesterday that he (visit) England in 1970. 

3. When John and I got to the theatre, the movie (start) already. 

4. Before Alice (go) to sleep, she (call) her family. 

5. When the phone (ring), I (have) dinner. 

6. Daisy (agree) with other members in the last meeting. 

7. What you (do) at 6 p.m yesterday? 
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8. The little girl asked what (happen) to her ice-cream. 

9. He (teach) in this school before he (leave) for England. 

10. She (win) the gold medal in 1986. 

 

V/ Dựa vào các từ cho sẵn, viết thành câu hoàn chỉnh: 

1.Peter/ prefer/ play/ computer games/ in his free time. 

2.You/ hate/ do/ the washing? 

3.My father/ enjoy/ play/ sports/ and/ read/ books. 

4.The teacher/ not mind/ help/ you/ with difficult exercises. 

5.Jane/ not fancy/ read/ science books. 

6.Which kind of juice/ you/ dislike/ drink/ the most? 

7. Ann/ fancy/ do /DIY/ in her free time. 

8. My father/ prefer/ not eat/ out. 

9.Mr.Smith/ love/ go/ shopping/ at weekend. 

10.Everyone/ adore/ receive/ presents/ on their birthday. 


